
NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN HÀN 19

PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.46.08.510.022/03/2001AnhĐào Nhựt04631910011

6.47.06.05.014/05/2001BảoChâu Nguyễn Quốc04631910022

7.26.08.010.002/10/2001BửuVõ Hoàng04631910033

8.07.010.05.017/12/2000DuyHoàng Khánh04631910044

6.24.08.010.002/11/2000DươngTrần Minh04631910055

6.76.08.05.006/09/2000DươngTrần Thái04631910066

6.35.07.010.001/01/2001ĐăngTrần Nguyễn Hải04631910077

6.35.07.010.008/07/2001ĐặngCao Tấn04631910088

6.05.07.55.006/04/2000ĐứcHứa Trung04631910099

7.47.08.55.020/11/2001HậuHuỳnh Công046319101010

0.00.00.00.006/03/2000HiệpTrần Đại046319101111

0.00.00.00.018/12/1997HoàngNguyển Phúc046319101212

0.00.00.00.008/07/2001KhangNguyễn Thiện046319101313

0.00.00.00.008/10/1998KhanhMai Duy046319101414

6.36.07.05.011/03/2001KhánhNgô Quang046319101515

6.76.08.05.016/07/2000LiênVõ046319101616

6.44.08.510.015/08/2001LộcNguyễn Tấn046319101717

7.26.08.010.006/09/2001NamNguyễn Đình046319101818

6.47.06.05.010/10/2001NamVũ Thành046319101919

6.35.07.010.018/07/2001NghĩaNguyễn Hữu046319102020

7.46.08.510.006/12/2001NghĩaNguyễn Trọng046319102121

7.78.08.05.027/10/2001NgọcNguyễn Hồ Trọng046319102222

5.74.08.05.017/08/2001Phí046319102323

6.75.08.010.015/05/2001PhúVõ Văn046319102424

7.26.08.010.024/12/2001QuânNguyễn Như046319102525

7.58.07.55.001/02/2001QuiNguyễn Văn046319102626

6.86.07.010.004/11/2001TháiĐoàn Văn046319102727

3.80.07.010.010/04/1999TháiThạch046319102828

5.84.07.010.004/07/2001ThắngThái Thiện046319102929

0.00.00.00.007/12/2001Thuữ046319103030

7.47.08.55.018/01/1999TiếnLý Phụng046319103131

5.33.07.010.002/11/2001TiếnNguyễn Công046319103232

7.77.08.010.027/04/2001TínNguyễn Đức046319103333
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GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.46.06.010.010/01/2001ToànTrần Anh046319103434

5.05.05.05.013/09/2001TrungLâm Chí046319103635

6.45.08.55.016/01/2001TruyểnPhùng Ngọc046319103736

6.36.07.05.014/11/2000TrườngNguyễn Minh046319103837

7.47.08.55.017/03/2001TuấnNguyễn Minh046319103938

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 12 tháng 02 năm 2020

5(13.2%)1(2.6%)4(10.5%)16(42.1%)11(28.9%)1(2.6%)0(0%)38(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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